
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN BẢNG ĐIỂM HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 10/2024

TRUNG TÂM TIN HỌC CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

17h45 Thời gian: 17h45 * Ngày thi: 22/10/2024
Ghi chú: Các học viên có kết quả "Không đạt" phải tự theo dõi lịch thi các đợt tiếp theo và đăng ký thi lại các phần thi
được tô màu đỏ(không đạt phần thi nào thì thi lại phần thi đó). Phần Cơ bản không đạt sẽ bị hủy điểm thi phần Nâng cao
theo đúng nội dung thông báo.
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1 27207435637  Nguyễn Thị Mậu  An 21/05/2003 Quảng Nam 29CSC3 5.3 6.8 Đạt F

2 27205102845  Nguyễn Thị Huyền  Ảo 14/06/2003 Quảng Ngãi 30CHT8 8.7 6.5 Đạt

3 27203338115  Dương Nguyễn Cẩm  Bình 01/01/2003 Quảng Nam 30TSC6 9.0 3.3 Không Đạt F

4 27217128782  Trần Huỳnh Bảo  Chi 22/09/2003 Đắk Lắk 30CHT8 8.0 5.5 Đạt

5 2226521826  Nguyễn Tiểu  Cương 23/05/1996 Quảng Ngãi 30CSC4 5.7 1.8 Không Đạt

6 27213148959  Trần Quốc  Cường 26/11/2003 Đà Nẵng 30CSC4 7.3 6.8 Đạt

7 27208621003  Phạm Lê Linh  Đan 12/09/2003 Quảng Trị 30CSC4 8.0 8.3 Đạt

8 27204500918  Nguyễn Thị Thùy  Dung 09/08/2003 Kon Tum 30CHT8 7.3 5.5 Đạt

9 27217200644  Phạm Trung  Dũng 08/01/2000 Quảng Bình 30THT11 4.3 3.8 Không Đạt

10 27213224556  Nguyễn Minh  Hiển 14/06/2003 Bình Định 30CSC4 8.0 4.0 Không Đạt

11 27211545357  Huỳnh Văn  Hiếu 27/10/2003 Quảng Ngãi 30CHT8 9.0 6.0 Đạt

12 27202447635  Nguyễn Thị Kim  Huệ 24/02/2003 Quảng Ngãi 30CSC4 6.7 8.5 Đạt

13 27213238852  Hoàng Quốc  Huy 15/05/2003 Đồng Hới 30CHT8 5.0 5.5 Đạt

14 27212202635  Lê Trọng Phúc  Huy 28/02/2003 Đà Nẵng 30CSC4 8.7 9.3 Đạt

15 28204301671  Nguyễn Thị Thu  Huyền 18/08/2004 Quảng Ngãi 30CSC4 6.7 6.0 Đạt

16 27202537458  Phan Thị Lệ  Huyền 27/09/2003 Quảng Ngãi 30CHT8 9.0 9.3 Đạt

17 27212238431  Lưu Trần Anh  Khoa 08/05/2003 Quảng Nam 30CHT7 8.3 6.0 Đạt

18 27202245955  Nguyễn Thị Mỹ  Lành 02/09/2003 Quảng Nam 30CHT8 7.3 6.5 Đạt

19 27211243294  Lê Thị Nguyên  Linh 23/05/2003 Thừa Thiên H 30CHT8 10.0 10.0 Đạt

20 27207200798  Nguyễn Hoàng Diệu  Linh 22/07/2003 Khánh Hòa 30TYC6 7.7 5.5 Đạt F

21 27208602763  Nguyễn Thị Hải  Linh 01/08/2003 Thái Bình 30CSC4 8.3 7.5 Đạt

22 27215132776  Nguyễn Trần Diệu  Linh 12/03/2003 Hà Tĩnh 30CHT8 V V Không Đạt

23 27218602039  Phương Gia  Linh 15/04/1999 Bắc Giang 30CSC4 6.3 5.8 Đạt

24 2321538811  Vũ Quang  Linh 08/06/1999 Gia Lai 30CSC4 4.7 9.5 Không Đạt

25 27212300329  Nguyễn Bá  Luân 01/06/2002 Đà Nẵng 30CHT8 8.7 8.0 Đạt

26 27215102902  Lê Hoài  Mơ 02/06/2003 Hà Tĩnh 30CHT8 6.0 5.3 Đạt

27 27203236913  Hoàng Hà  My 14/03/2003 Quảng Bình 30CSC4 6.7 5.0 Đạt

28 27202401706  Nguyễn Thị Trà  My 24/11/2003 Quảng Nam 30CSC4 6.0 5.0 Đạt

29 27202525962  Nguyễn Thị Tuệ  Nam 23/11/2003 Thừa Thiên H 30CHT8 10.0 9.5 Đạt

30 27202202753  Nguyễn Thị Thu  Nga 29/12/2003 Quảng Nam 30CHT8 9.3 8.5 Đạt

31 27202729640  Nguyễn Thị  Ngọc 24/06/2003 Quảng Trị 30CHT8 8.0 5.5 Đạt

32 27203349611  Nguyễn Thị Hồng  Ngọc 10/01/2003 Quảng Trị 30CSC4 9.0 6.5 Đạt
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33 27202238704  Trần Thị  Ngọc 23/08/2003 Quảng Bình 30TYC2 6.0 5.3 Đạt F

34 27218701752  Ngô Minh  Nhân 25/10/2003 Hồ Chí Minh 30CHT8 9.0 7.8 Đạt

35 048096008582  Nguyễn Thành  Nhân 25/10/1996 Thừa Thiên H 30CHT8 8.0 9.3 Đạt

36 27202602855  Từ Thị Yến  Nhi 01/04/2003 Hà Tĩnh 30CHT8 9.7 8.3 Đạt

37 27202942900  Hồ Thị Hồng  Nhung 27/10/2003 Quảng Nam 30CSC4 5.7 2.3 Không Đạt

38 27202232327  Trương Thị Hồng  Nhung 11/11/2003 Gia Lai 30TYC2 5.3 9.0 Đạt F

39 27212443075  Lê Thị  Quý 15/07/2003 Quảng Nam 30CHT8 9.0 5.0 Đạt

40 27208639582  Nguyễn Thị Diễm  Quỳnh 30/11/2003 Quảng Ngãi 30CSC4 5.7 7.8 Đạt

41 27211302307  Trần Hữu  Tài 11/03/2003 Đắk Lắk 30CHT8 8.7 9.8 Đạt

42 27211202260  Hồ Ngọc  Tâm 18/12/2003 Quảng Nam 30CSC4 6.0 8.0 Đạt

43 27203344164  Hoàng Thị Thanh  Thảo 25/06/2003 Quảng Trị 30THT9 9.0 8.0 Đạt F

44 27202833387  Trần Thị Yến  Thảo 24/07/2003 Đà Nẵng 30CHT8 4.3 6.0 Không Đạt

45 27203802110  Bùi Thị  Thi 23/06/2003 Bình Định 30CSC4 9.7 6.5 Đạt

46 28214301276  Nguyễn Văn  Thiệu 05/01/2004 Quảng Nam 30CHT8 9.3 8.5 Đạt

47 27207150448  Phan Thị Anh  Thư 13/10/2003 Đà Nẵng 30CHT8 10.0 6.0 Đạt

48 27202929657  Trần Thị Thiên  Thư 16/11/2003 Bình Định 30CSC4 6.7 7.3 Đạt

49 27212901670  Nguyễn Quốc  Tính 20/04/2003 Quảng Nam 30CSC4 3.7 1.0 Không Đạt

50 27202246375  Võ Thị Thanh  Trà 25/07/2003 Quảng Bình 30CHT8 7.7 6.0 Đạt

51 27203343397  Hồ Thị Kiều  Trâm 04/05/2003 Quảng Nam 30THT9 9.7 8.0 Đạt F

52 27203843553  Hồ Thị Huyền  Trang 26/08/2003 Quảng Nam 30CSC4 7.7 7.5 Đạt

53 27202241360  Lê Thị Thùy  Trang 23/11/2003 Quảng Nam 30CHT8 6.3 6.3 Đạt

54 27212203004  Mai Hữu  Trí 31/10/2003 Quảng Nam 30CHT8 8.0 9.3 Đạt

55 27202227077  Trần Thị Khánh  Trinh 16/06/2003 Quảng Nam 30CSC4 7.0 8.0 Đạt

56 28206600871  Võ Thị  Trinh 03/12/2004 Khánh Hòa 30THT10 6.7 10.0 Đạt

57 27202902781  Phạm Thị Thanh  Trúc 26/04/2003 Quảng Bình 30CSC4 9.0 9.3 Đạt

58 27211301524  Trần Bá  Tường 29/09/2003 Nghệ An 30CSC4 8.0 2.5 Không Đạt

59 27202253438  Nguyễn Thị Kim  Tuyến 27/05/2003 Gia Lai 30CSC4 9.3 6.8 Đạt

60 27202939338  Hồ Thị Út  Tuyền 26/08/2003 Quảng Nam 30CSC4 8.3 9.5 Đạt

61 28204347850  Trần Nguyễn Bảo  Uyên 17/08/2004 Quảng Nam 30CSC4 7.3 10.0 Đạt

62 26207122059  Nguyễn Thị Như  Vũ 26/04/2002 Quảng Ngãi 30CHT8 4.7 3.5 Không Đạt

63 27213133999  Nguyễn Trần Tường  Vy 05/09/2003 Quảng Ngãi 30CHT8 7.7 6.3 Đạt

64 27202900697  Phan Ngọc Tường  Vy 14/04/2003 Quảng Nam 30CSC4 6.7 3.1 Không Đạt

65 27211539685  Lê Hùng  Vỹ 13/04/2003 Đắk Lắk 30CHT8 7.0 5.3 Đạt

66 27207227415  Lê Nguyễn Xuân  Yên 01/02/2003 Thừa Thiên H 30TYC6 8.7 9.5 Đạt F

67 27203350352  Võ Thị Mỹ  Yên 09/10/2003 Quảng Nam 30CSC4 9.3 5.5 Đạt
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Dương Trương Quốc Khánh


